
 

 

 
 

 

      CÔNG TY CỔ PHẦN CURAVET VIỆT NAM 

                                                                   Địa chỉ: Ngọc Lịch, Xã Như Quỳnh Tỉnh Hưng Yên Việt Nam 

      Điện: 0359436029 - Email: curavet6886@gmail.com 

TT 
TÊN SẢN 

PHẨM 
THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU LƯỢNG QUY CÁCH GIÁ BÁN 

I. THUỐC TIÊM  

I.1 DUNG DỊCH TIÊM  

1 TULAVET 
Tulathromycin  10.000mg 

Dung môi vừa đủ 100ml 

 

Heo con: 1ml/5kg thể 

trọng/ngày 

Heo lớn: 1ml/10kg thể 

trọng/ngày 

10ml/chai    

120chai/thùng 
 

     20ml/chai 

 

  

100ml/chai;      

24 chai/thùng 
 

2 AZIFLO 

Azithromycin…. 10 g 

Florfenicol …… 10g 

Dung môi vừa đủ .. 100 ml 

 

Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo 

con:1ml/5kg thể trọng/ 

ngày. 

Heo lớn: 1ml/10kg thể 

trọng/ ngày. 

Gia cầm: 1ml/4kg thể 

trọng/ ngày. 

Trâu, bò: 1ml/20kg thể 

trọng/ ngày. 

Điều trị: Dùng liên tục 3 – 

5 ngày 

 

 

20ml/chai       

120 chai/thùng 

  

 

100ml/chai      

24 chai/thùng 

  

 

 

 

3 

 

MAX TYLAN 

Tylosin tartrate … 20.000 mg 

Bổ sung: Colistin sulfate 

76.000.000 UI 

Dung môi vừa đủ … 100ml 

Đặc trị hô hấp phước hợp do 

mycoplasma, tiêu chảy nặng. 

 

 

  

 

 

 

4 
OXYTETRA 

LA 

Oxytetracycline .... 20g 
Lidocain hydrochloride … 

0.5g 
  Dung môi vừa 

đủ…..100ml 

 

Tiêm sâu vào bắp thịt, pha 

với dịch truyền Glucose để 

truyền tĩnh mạch hoặc trích 

xoang bụng.                       

Phòng bệnh:                Heo 

con: 1ml/10kg thể trọng. 

Heo lớn: 1ml/ 15kg thể  

20ml/chai   

120chai/thùng 
 



 

 

trọng.                           Liều 

trị: Sốt sữa, bại liệt sau khi 

sinh: 1ml/ 10kg thể trọng, 

ngày 1 lần, liên tục trong 3 

ngày. 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

5 FLODOX INJ 

Florfenicol: 10g  

Doxycycline: 10g 

Dung môi vừa đủ … 100ml 

Đặc trị bệnh sốt bỏ ăn không 

rỗ nguyên nhân. viêm phổi 

địa phương trên heo (SEP), 

bệnh viêm phổi dính sườn 

(App), hồng lị, viêm ruột, 

tiêu chảy, viêm khớp, viêm 

da, bệnh sảy thay truyền 

nhiễm.Viêm vú, tụ huyết 

trùng, sưng phù đầu, các 

trường hợp  

sốt bỏ ăn ko rõ nguyên nhân 

Chỉ tiêm bắp.                Heo 

con: 1ml/10kg thể trọng. 

Heo lớn: 1ml/15kg thể  

trọng.                      Bê,  

cừu, dê: 1ml/20kg thể  

trọng.                          Trâu 

bò: 1ml/ 30kg thể trọng. 

Điều trị 3 -5 ngày. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

6 LINCO-SPEC 

Spectinomycin . 10g 
Lincomycin…... 5g 

Dung môi vừa đủ … 100ml 
 

Đặc trị bệnh ho, viêm phổi 

do mycoplasma spp, viêm 

phổi – viêm màng phổi, phó 

thương hàn, tiêu chảy mọi 

lứa tuổi 

Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo 

con: 1ml/10kg thể trọng.  

Heo lớn, bê, cừu, dê: 

1ml/15kg thể trọng. Trâu, 

bò: 1ml/25kg thể trọng. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

7 MAX FLO 45 
Florfenicol……… 45g 
Dung môi vừa đủ … 100ml 

Điều trị ho, viêm phổi, viêm 

ruột,tiêu chảy, thương hàn, 

CRD ghép  

E.coli 

Heo con: 1ml/5 - 7kg thể 

trọng. 

Heo lớn trên 50kg, Bê, 

cừu, dê: 1ml/10- 15kg thể 

trọng 

Trâu, bò: 1ml/20 - 25kg thể  

trọng.                       Gia 

cầm: 1ml/4kg thể trọng. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

8 COLI-COX 

Sulfamonomethoxine … 

20g 
Trimethoprim ............... 2g 
Dung môi vừa đủ ..... 100ml 

Đặc trị tiêu cha cầu trùng  

1ml/ 1 heo con/ ngày lúc 3 - 

5 ngày tuổi. Sử dụng 1 liều 

duy nhất. 

Có thể tiêm nhắc lại mũi  

thứ 2 trước khi cai sữa 3 - 

5 ngày 

 

 

  20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
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TICOMAX 

Tiamulin hydrogen fumarate 

… 10.000 mg  

Colistin sulfate …….........… 

18.000.000 UI 

Dung môi vừa đủ ................ 

100ml 

 

 

  

  

  



 

 

10 MELO+PARA 

Meloxicam ............. 5mg 
Paracetamol ....... 150mg 
Dung môi vừa đủ .... 1ml 

 

Tiêm bắp hoặc dưới da. 

Heo con: 1ml/ 10 kg thể 

trọng/ ngày Heo trên 50kg:  

1ml/ 15 kg thể trọng/ngày. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

11 GLUCO K + C 

Calcium gluconate … 

20.000 mg 
Boricacid …  3.000 mg 
Magnesium chloride 

(hexahydrate) ... 100  
mg 

Dung môi vừa đủ 

….................. 100ml 

Giảm đau, kháng viêm hạ sốt 

trong các bệnh nhiễm trùng, 

các triệu chứng( sốt, đau) khi 

viêm vú, viêm tử cung, mất 

sữa trên heo nái. Hỗ trợ điều 

trị triệu chứng nhiễm trùng 

hô hấp, viêm vú, viêm khớp 

trên heo và gia súc. 

Tiêm sâu vào bắp thịt. 

Heo: 1ml/15kg thể 

trọng/ngày. 

Trâu, bò, ngựa: 

1ml/25kg thể trọng/ngày 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai 24   

chai/thùng  

12 BIOTOSAL PRO 

Butaphosphan ........... 10g 
Vitamin B12 ……... 10mg 
Dung môi vừa đủ ... 100ml 

Kích thích biến dưỡng, điều 

chỉnh rối loạn trao đổi chất, 

giúp thú mau hồi phục sau 

mắc bệnh, mau lớn. Phục hồi 

các rối loạn sinh sản như khô 

thai, sảy thai, chậm lên 

giống. Chống stress, ổn định 

thần kinh, ngừa bệnh, chống 

cắn- đánh nhau ở heo, giúp 

heo con hồng hào, long da 

bóng mượt, tăng năng suất 

chăn nuôi 

Tiêm bắp thịt hoặc dưới da 

Heo con: 1ml/ 10kg thể 

trọng/ ngày  Heo trên 50kg: 

1ml/ 

15kg thể trọng/ ngày Heo 

nái: 1ml/ 15kg thể trọng 

trước đẻ 3 -5ngày 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

Heo nọc: 1ml/ 15kg thể 

trọng/ ngày. 

Bê, dê cừu: 1ml/15- 

20kg thể trọng/ngày. 

Trâu, bò: 1ml/20- 30kg 

thể trọng/ngày. Gia cầm: 

1ml/4kg trọng/ngày 

100ml/chai 24 

chai/thùng 
 

13 B COMPLEX 

Vitamin B1 …... 0,5g 
Vitamin B2 …… 0,5g 
Vitamin B6 .….. 1,1g 
Nicotami………... 3g 
Pantothenol ……. 2g 
Vitamin B12 ….. 2,5g                    

Tá dược vừa đủ … 100ml 

Kích thích tiêu hóa, tăng 

trọng nhanh. Nâng cao năng 

suất vât nuôi. 

Phòng bệnh, chống stress. 

Dùng kết hợp với kháng sinh 

khi điều trị giúp thú mau 

phục hồi. phục hồi các rối 

loạn trao đổi chất. 

Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo 

con: 1ml/5 – 10kg thể 

trọng. 

Heo trên 50kg: 

1ml/15kg thể trọng. Gia 

cầm: 1ml/ 4 – 5kg thể 

trọng. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 



 

 

14     BROMMAX 
Bromhexine ...20mg 
Dung môi vừa đủ ..1ml 

Làm loãng và tan đờm, dùng 

hỗ trợ điều trị trong các bệnh 

đường hấp trên trâu bò, heo 

và gia cầm 

Tiêm sâu vào bắp thịt. 

Heo con: 1ml/5 –7kg thể 

trọng/ngày. 

Heo trên 50kg:1ml/10kg 

thể trọng/ ngày. Heo 

nái: 1ml/15kg thể  

trọng trước khi đẻ 3–5 ngày 

Heo nọc: 1ml/15kg thể 

trọng/ngày. 

Bê, cừu, dê:1ml/20kg thể 

trọng/ ngày. 

Trâu bò: 1ml/30kg thể 

trọng/ngày. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

15 ANAGIN C 

Analgin ….............… 30.000 

mg 

Vitamin C …...........… 10.000 

mg 

Dung môi vừa đủ...100m 

Hạ sốt, trợ sức, kháng viêm, 

giảm đau nhanh. Được chỉ  

Tiêm sâu vào bắp 

thịt.                                 

Heo con: 1ml/10 kg thể  

trọng / ngày.               Heo 

lớn, bê, cừu, dê: 1ml/ 15 kg 

thể trọng / ngày. 

100ml/chai  

120chai/thùng 
 

250ml/chai  

24chai/thùng 
 

16 
BIO 

ALPHATRY 

Alpha-chymotrypsin ... 

400mg 
Trypsin ..........100mg 

Tá dược vừa đủ . 100g 

  

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

100ml  

17 

QUYNOLINE 

(enro 15%)  

 

Enrofloxacin (Hydroiodide 

axit 1- 
Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-

dihydro-4-oxo-7- 
(4-etyl-1-piperazinyl)-

quinoline-3carboxylic) 

………… 15g 

Dung môi vđ ... 100ml 

  

  

  



 

 

18 GENTACIN INJ 
Gentamicin sulphate … 

10.000 mg 

Dung môi vừa đủ … 100ml 

 

Tiêm sâu vào bắp thịt. 

Heo con trước cai sữa:0.5-

1ml/con/ngày. Heo con 

sau cai sữa: 1ml/5 –  

7kg thể trọng 

/ ngày. 

Heo lớn trên 50kg: 

1ml/10kg thể trọng 

/ngày. 

Bê, cừu, dê:1ml/15kg thể 

trọng/ ngày. 

Trâu, bò: 1ml/20kg thể 

trọng/ ngày. 

Gia cầm: 1ml/4kg thể 

trọng. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

19     FE + B12 

Iron (Iron dextran) ...... 10g 

Vitamin B12 …… 10.000µg 

Dung môi vừa đủ … 100ml 

. 

Tiêm sâu vào bắp thịt: Heo 

con: 

1ml/10kg thể trọng. Heo 

lớn: 1ml/15 – 20kg thể 

trọng. 

Trâu, bò: 1ml/30kg thể 

trọng. 

Gia cầm: 1ml/5 – 8kg thể 

trọng. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
156,000 

20    IVERMAX 
Ivermectin ....… 2g Dung 

môi vđ ... 100ml 
 

Tiêm sâu vào bắp thịt Heo 

con theo mẹ  : 1ml/5kg thể 

trọng/ ngày 

Heo con cai sữa: 

1ml/10kg thể trọng/ngày 

Điều trị 2-3 ngày 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

21   FLUXIN 

Flunicin meglumin ...... 

5.000 mg 
Dung môi vừa đủ 100ml 

   

 

Tiêm sâu vào bắp thịt hoặc 

tiêm tại vị trí bị viêm, 

sưng.                    Heo:  

1ml/15-20 kg thể trọng.       

Trâu, bò, ngựa: 1ml/30kg 

thể trọng.                           

Thời gian ngưng sử dụng 

thuốc: không cần thời gian 

ngưng thuốc. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

  

100ml/chai  

24chai/thùng 

 

I.2 HỖN DỊCH TIÊM 

1  CEFTI 10 LA 
Ceftiofur HCl .... 10g 

Dung môi vừa đủ ... 100ml 

Chuyên trị ho, viêm màng 

phổi, viêm phổi cấp tính, tụ 

huyết trùng, viêm màng não, 

viêm tử cung, viêm thận, 

viêm da, viêm khớp và điều 

trị bệnh kế phát của những 

bệnh do virut như heo: heo 

tai xanh  

(PRRS), FMD, dịch 

tả… 

Heo con: 1ml/ 10kg thể 

trọng. 

Heo trên 50 kg và các gia 

súc khác: 1ml/ 

15- 20kg thể trọng. 

Bê, cừu, dê: 

1ml/20kg thể trọng    Trâu, 

bò: 1ml/30kg thể trọng 1 

mũi tiêm duy nhất cho 72 

giờ. Bệnh nặng nhắc lại 

sau 48h. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 



 

 

2 
BIO-

CEFOTAXIM 

Cefotaxime sodium: 10g 

Dung môi vừa đủ 

Chuyên trị ho, viêm màng 

phổi, viêm phổi cấp tính, tụ 

huyết trùng, viêm màng não, 

viêm tử cung, viêm thận, 

viêm da, viêm khớp sưng 

phù đầu. và điều trị bệnh kế 

phát của những bệnh do virut 

như heo: heo tai xanh 

(PRRS), FMD, dịch tả… 

Heo con: 1ml/ 10kg thể 

trọng. Heo trên 50 kg và 

các gia súc khác: 1ml/ 15- 

20kg thể trọng. Bê, cừu, dê: 

1ml/20kg thể trọng Trâu, 

bò: 1ml/30kg thể trọng 1 

mũi tiêm duy nhất cho 72 

giờ. Bệnh nặng nhắc lại sau 

48h 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 

3 
AMOX 20% 

LA 

Amoxicillin trihydrate ... 

200mg 
Dung môi ketofen vừa đủ 

…...….. 1ml 

Trên heo: viêm vú, viêm tử 

cung, mất sữa, 

MMA. Tiêu chảy do E.coli, 

bệnh phù trên heo con cai 

sữa. 

Trâu bò, dê cừu: đặc trị viêm 

phổi, phó thương hàn, tụ 

huyết trùng. Gia cầm: bệnh 

CRD, viêm xoang mũi, tiêu 

chảy phân trắng, phân xanh, 

thương hàn, tụ huyết trùng. 

Heo con: 1ml/ 10kg thể 

trọng. 

Heo trên 50kg, dê, cừu, 

bê: 1ml/ 20kg thể trọng. 

Trâu, bò: 1ml/30kg thể 

trọng. 

Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng. 

Đặc biệt tiêm cho heo nái 

12h sau sinh. 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24c 
 

4 
GENTAMOX 

LA 

Trong 100ml:  

Amoxycillin Trihydrate:  

15g 

 Gentamycine  

Sulphate: 4g 

 

Điều trị ho, viêm phổi, sưng 

phù đầu do E.coli, viêm ruột, 

tiêu chảy, tụ huyết trùng, 

viêm khớp. Tiêm 1 mũi cho 

heo con trước khi cai sữa 

phòng bệnh sung phù đầu do 

E.coli. 

Heo lớn:                          

Hội chứng MMA: 1ml/10- 

15 kg thể trọng, dùng liên  

tục trong 2 ngày.                   

Nhiễm trùng hô hấp: 

1ml/10-15kg thể trọng,  

dùng liên tục trong 3-5  

ngày.                            Heo  

con: 1ml/8-10kg thể trọng, 

dùng liên tục 3-5 ngày.        

Trâu, bò: 1ml/25kg thể 

trọng.                               

Nhiễm trùng đường hô 

hấp, viêm móng, viêm da: 

dùng liên tục 3-5 ngày.  

Viêm vú, viêm tử cung 

dùng liên tục 2 ngày.  Bê, 

nghé:  

1ml/10-15kg thể trọng, 

dùng liên tục 3-5 ngày. 

20ml/chai  

(120chai/thùng) 
 

  

100ml/chai  

(24chai/ thùng) 
 

5    OXOMIC 
oxolimic.. 20g 
Dung môi vđ …100ml 

  

 
 

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

24chai/thùng 
 



 

 

6 INTAPHEN 

Procaine penicillin G… 

10.000.000 IU 
Benzathine penicillin G  

10.000.000 IU 
Dihydrostreptomycin sulfat 

… 4 g 
Dung môi vừa đủ … 100ml 

  

20ml/chai  

120chai/thùng 
 

100ml/chai  

I.3 BỘT PHA TIÊM 

    1 BỘ VỊT 2 

Cefotaxim……..10.000mg 

Gentamicin sulfate. 10.000mg 

Tas dược Subactan 

Vừa đủ  100ml 

Trên heo và gia súc: điều trị 

ho, viêm màng phổi, viêm 

phổi cấp tính, tụ huyết 

trùng. 

Viêm màng não tủy, viêm tử 

cung, viêm thận, viêm da, 

viêm khớp. 

Điều trị bệnh kế phát của 

những bệnh do virut như tai 

xanh,dịch tả… 

Trên gà, vịt: đặc trị bệnh 

CRD và các biến chứng 

của bệnh CCRD, tụ huyết 

trùng, sổ mũi truyền 

nhiễm, sưng phù đầu. 

Heo con: 1ml/ 10kg thể 

trọng. 

Heo trên 50 kg và các gia 

súc khác: 1ml/ 20kg thể 

trọng. 

Gà, vịt: 1ml/ 8kg thể trọng. 

Lưu ý: ko dùng quá liều chỉ 

định. 

100ml/chai  

60chai/thùng 
 

250ml/chai  

12chai/thùng 
 

II. KHÁNG SINH BỘT 

1 MAX-MOX 500 

Trong 1kg có:  

Amoxicillin: 500.000mg 

Colistin: 2 tỷ UI 

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH  

HÔ HẤP VÀTIÊU HÓA 

TRÊN GIA CẦM 

trên gà, vịt, cút: phòng và trị 

bệnh hô hấp mãn tính CRD 

và các biến chứng của bệnh 

(CCRD) Viêm  

xoang mũi, tiêu chảy, 

phân trắng, phân xanh. 

Trên gà, vịt, cút: Liều tổng 

quát: 1g/20- 25kg thể trọng 

Phòng bệnh: 1g/4 lít nước 

uống, dùng liên tục 3 ngày 

Trị bệnh: gấp đôi liều  

phòng, dùng liên tục 5-7 

ngày 

10g/gói  

600gói/thùng 
 

Kg/lon           

10 trong 1 

6 lon/thùng 

 



 

 

2 
COLIMOXINE 

20 

Amoxicillin trihydrate … 

200.000 mg 

Colistin sulfate .....… 

760.000.000 IU 

Tá dượcvừa đủ …………… 

1000g 

 

Pha vào nước uống hoặc 

trộn đều vào thức ăn. Trên 

gia cầm: liều tổng quát:  

1g/15-20kg thể trọng. 

Trị bệnh: 1g/ 1 lít nước 

uống, dùng liên tục 5-7 

ngày. 

Trên gia súc: Liều tổng 

quát: 1g/15- 20kg thể trọng. 

Trị bệnh: 1g/ 20kg thể 

trọng hoặc 1 kg/1 tấn thức 

ăn, dùng liên tục 5-7 ngày. 

Thời gian ngưng sử dụng 

thuốc: 7 ngày trước khi giết 

thịt. 

 

 

1kg/ gói         

(10 trong 1) 
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

TIAMULIN 

Tiamulin hydrogen fumarate 

… 10g 

Tá dược vừa đủ …............... 

100g 

    

4 BIO- AMSUL 

 

 

 

 

Ampicilin …..17.500mg  

Sulfadimethoxin…25.000mg 

Tá dược vừa đủ. 1000g 

 

 

 

 

 

 

 

z 

  

5 
AMPI-COLI 

50% 

Ampicillin trihydrate 

.......… 50g 
Colistin sulfate … 

1.900.000.000UI 
Tá dược vừa đủ... 100g 

Gà, vịt, cút: trị viêm ruột, 

tiêu chảy do E.coli, thương 

hàn do Salmonella, tụ huyết 

trùng, viêm rốn và nhiễm 

trùng máu. 

Heo và gia súc: tiêu chảy do 

E.coli, phó thương hàn, tụ 

huyết trùng 

Gà, vịt, cút: 1g/20-25kg thể 

trọng hoặc 1g/4 lít nước 

uống, dùng liên tục 5-7 

ngày. 

Heo và gia súc: 1g/30kg thể 

trọng hoặc 1g/2,5kg  

thức ăn, dùng liên tục trong 

5-7ngày 

Thời gian ngưng sử dụng 

thuốc: 12 ngày trước khi 

giết mổ 

1kg/gói         

(12 

gói/thùng) 

 

6 AMPICOLI 

Ampicillin …..42.000mg 

Colistin 125.000.000 UI 

Tá dược vừa đủ 1kg 

Gà, vịt, cút: trị viêm ruột, tiêu 

chảy do E.coli, thương hàn 

do Salmonelaa, tụ huyết 

trùng, viêm rốn và nhiễm 

trùng máu. 

Heo, bê, nghé: tiêu chảy do 

E.coli, phó thương hàn, tiêu 

chảy phân xanh, phân trắng, 

tụ huyết trùng 

Gà, vịt, cút: 

Liều tổng quát: 1g/3.5-7kg 

thể trọng. Phòng bệnh:  

1g/7kg thể trọng hoặc  

1.5g/1 lít nước uống, 

dùng liên tục 5-7 ngày. 

Heo, bê, n 

50g/gói 180 

gói/thùng 
 



 

 

7 FLORDOX  

Flofenicol: 200g  

Doxycylin Hyclate: 100g; Tá 

dược vừa đủ:  

1kg 

Đặc trị viêm phổi, thương 

hàn. Heo và gia súc: Phòng 

và trị các bệnh: Viêm phổi 

địa phương (SEP), nhiễm 

trùng đường hô hấp như 

ho, viêm phổi. Các bệnh 

đường ruột: Viêm ruột tiêu 

chảy do E.Coli, phó thương 

hàn. Gà, vịt, cút: Phòng trị 

bệnh thương hàn, bệnh hô 

hấp mãn tính (CRD), CRD 

ghép với E.coli (CCRD) 

với các triệu chứng như ho, 

chảy nước mũi, viêm khớp, 

sưng phù đầu,... 

Trộn đều vào thức ăn hoặc 

pha vào nước uống. Heo, 

bê, nghe, dê, cừu: Phòng 

bệnh: 1g/4 lít nước uống 

hoặc 1g/2kg thức ăn hoặc 

1g/40kg thể trọng, dùng 

liên tục 

3-5 ngày. Định lỳ 2-3 tuần 

dùng 1 đợt. Gà, vịt, cút: 

Phòng bệnh: 1g/ 3 lít nước 

uống hoặc 1g/1,5kg thức ăn 

hoặc 1g/20kg thể trọng, 

dùng liên tục 3-5 ngày.  

Định kỳ 2-3 tuần 1 đợt.        

Trị bệnh: Gấp đôi liều 

phòng, dùng liên tục 5-7 

ngày. Thời gian ngưng sử 

dụng thuốc: 7 ngày trước 

khi giết mổ. 

Kg/gói  (10 

trong 1) 
 

      8 LINSPEC 

 

Lincomycine HCL:  

220 g 

Spectinomycine HCL:  

220g 

Tá dược vừa đủ: 1kg 

Heo và gia súc: phòng và trị 

các bệnh viêm phổi địa 

phương (SEP),nhiễm trùng 

đường hô hấp: ho, viêm phổi. 

Trên gia cầm:  phòng và trị 

bệnh  viêm khớp .hô hấp mãn 

tính CRD, và các biến chứng 

của bệnh (CCRD): khó  

thở, khò khè trên gà, vịt, 

sưng phù đầu. Phòng và trị 

bệnh viêm khớp do 

Mycoplasma, sưng khớp, 

gia cầm đi đứng khó khăn, 

bại liệt. Tăng hiệu quả 

vacxin trong thời điểm 

chủng ngừa. 

Liều tổng quát: 

1g/15kg thể  trọng. Trên 

heo: trộn vào thức ăn. Liều 

phòng: ½ liều điều trị. 

Dùng liên tục 3 ngày. 21 

ngày dùng 1 đợt.. 

Liều trị 1kg/250kg thức ăn 

dùng liên tục 5 – 7 ngày 

Trên gia cầm: 

Liều phòng: 1g/7- 10kg thể 

trọng. 

Liều trị: 1g/2 lít nước. Cho 

uống liên tục 3 ngày. 

Kg/gói           

10 trong 1 

12 gói/thùng 

 

9 
TILVALOSIN 

PRO 

Tilvalosine tartrat ……… 

200.000 mg 
Tá dược vừa đủ …….… 

1000g 

Heo và gia cầm: phòng và 

trị các bệnh viêm khớp 

viêm phổi địa phương Trên 

gà: bệnh hô  

hấp mãn tính (CRD) viêm 

khớp do Mycoplasma 

gallisepticum gây ra trên gà 

với các triệu chứng như : 

ho, sổ mũi, chảy nước 

mắt,viêm khớp, sưng phù 

đầu. 

Trên heo: trộn vào thức ăn. 

Liều tổng quát: 1g/20- 25kg 

thể trọng.. 

Liều phòng: 1kg/2 tấn thức 

ăn. Dùng liên tục 3- 4 

ngày.. 

Liều trị 1kg/1 tấn thức ăn 

9han liên tục 5 – 7 ngày 

Trên gia cầm: Liều tổng 

quát: 1g/15kg thể trọng. 

Liều 

phòng. Dùng liên tục 3- 4 

ngày 

Kg/lon           

10 trong 1 

6 lon/thùng 

 



 

 

10 OTC-ADE55 
Oxytetracycline HCL: 550g 

Tá dược vừa đủ: 1000g 

10han10v à trị bệnh viêm phổi, 

viêm màng phổi, nhiễm trùng 

máu, bệnh tụ huyết trùng, 

viêm ruột, tiêu chảy phân 

trắng, thương hàn, 

tụ huyết trùng, hội trứng 

MMA, viêm đường tiết  

niệu… trên heo, trâu, bò,  

gia cầm 

Hòa vào nước uống hoặc 

trộn đều vào thức ăn. 

Trên heo: liều tổng quát: 

1g/40kg thể trọng. Trị bệnh: 

heo con: 1kg/2 tấn thức ăn. 

Heo lớn: 1kg/34 tấn thức 

ăn. 

Phòng bệnh: ½ liều điều trị. 

Gia cầm: 1g/20-25kg thể 

trọng. 

Kg/gói           

10 trong 1 

12 gói/thùng 

 

11 
AMOXCOLIS 

64 

 

Amoxicillin trihydrate: 640g 

Colistin…2.850.000.000 

Tá dược có Acid clavulanic 

vđ……1000g 

Đặc trị ho, viêm phổi, hen 

suyễn, coryza, sưng phù đầu, 

viêm ruột tiêu chảy, tụ huyết 

trùng, viêm đường tiết liệu, 

nhiễm trùng da, nhiễm trùng 

vết thương trên heo, bê, 

nghé, gia cầm. 

Pha vào nước uống hoặc 

trộn vào thức ăn. 

Trị bệnh: 10han liên tục 5-7 

ngày. 

Heo, bê, nghé: 

1g/40kg thể trọng hoặc 

1kg/2-3 tấn thức ăn. Gia 

cầm: 1g/20-25 kg thể 

trọng hoặc 1g/2.5 lít nước 

uống 

Phòng bệnh: bằng ½ 

liều điều trị, 10han liên 

tục 3-4 ngày 

Kg/lon           

10 trong 1 

6 lon/thùng 

 

12 
BROMHEXINE 

(Hàm lượng cao) 

Bromhexine HCL ... 30.000 

mg 
Paracetamol..2.500 mg 

3-(2-Methoxyphenoxy) 

propane-1, 2-diol  
(Guaifenesin) ... 500mg 

Vitamin C ...50.000mg 
Axit citric .... 500mg 

Tá dược vừa đủ 1000g 

Giảm ho, long đờm, giãn 

phế quản, thông khí quản 

giúp thú dễ thở. 

Giảm đau, hạ sốt. Dùng kết 

hợp kháng sinh để tang hiệu 

quả điều trị trong 

các bệnh viêm phế quản, 

viêm thanh phế quản, viêm 

phổi, suyễn, CRD. 

Gia cầm: 1g/ 8kg thể trọng. 

Heo và gia súc: 1g/ 10 -  

15kg thể trọng. Dùng kết 

hợp với kháng sinh liên tục 

trong 5 - 7 ngày 

Kg/gói           

10 trong 1 

12 gói/thùng 

 

13 
DOXY Guard 

50 

Doxycyline HCL: 500g 

Tá dược vừa đủ 1kg 

Kháng sinh phổ rộng đặc trị 

các bệnh nhiễm trùng dạ dày 

– ruột, nhiễm trùng đường hô 

hấp gây ra bởi các vi khuẩn 

nhạy cảm với doxycycline 

như: pateurella,Staphyloc 

cci, Blucella, chiamydia, 

mycoplasma 

Pha vào nước uống hoặc 

trộn vào thức ăn. 

Liều tổng quát: 1g/25- 30 

kg thể trọng 

Liều phòng: 1g/4 lít nước 

dùng liên tục 3- 4 ngày 

Điều trị: 1g/2 lít nước  

uống, dùng liên tục 5- 7  

ngày 

 

 

 

Kg/lon           

10 trong 1 

6 lon/thùng 

 

14 ENRO 50% 
Enrofloxacin…500g 

Tá dược vừa đủ…1000g 
 

 

 

 

  



 

 

15 
   ALPHATRY  

PRO 

Alpha-chymotrypsin ... 

400mg 
Trypsin .......... 100mg 

Tá dượcvừa đủ.... 100g 

Kháng viêm, giảm xuất 

huyết, chống phù nề sau phẫu 

thuật, tan máu bầm do chấn 

thương, áp xe. Dùng kết hợp 

với các thuốc kháng sinh làm 

tăng hiệu quả trong điều trị 

bệnh đường hô hấp, Ecoli 

kéo màng, giúp làm lỏng phá 

màng tan kén thải các dịch 

tiết đường hô hấp trên trong 

các bệnh: viêm phổi, viêm 

phế quản, viêm xoang 

mũi,...Sản phẩm chỉ hỗ trợ 

điều trị, không thay thế 

kháng sinh 

 

Kg/lon           

10trong 1  

6lon/thùng 

 

16 APRAMY 

Apramycin sulfate … 20g 
Tá dược vđ… 100g 

 

Chỉ định: sản phẩm đặc biệt 

dùng cho gia súc – gia cầm 

trong các trường hợp: hạ sốt 

nhanh, giảm đau, kháng 

viêm, hỗ trợ điều trị các 

bệnh sốt cao gây giảm ăn, ủ 

rũ như: gumboro, tai xanh, 

sốt bỏ ăn không rõ nguyên 

nhân... 

Chống stress nhanh chóng và 

hiệu quả. Giúp thú phòng 

bệnh và phục hồi sức. 

Pha và nước uống hoặc 

trộn đều vào thức ăn. Gia 

cầm: 1g/2-4l nước uống 

hoặc1g/20-25kg thể trọng 

Heo: 1g/40-50kg thể 

trọng. Trâu bò: 1g/ 60-80 

kg thể trọng. 

Kg/gói           

10 trong 1 

12 gói/thùng 

 

17 BIO- PARA C 

Vitamin C…. 100.000mg 

Paracetamol...300.000mg 

Tá dược vừa đủ. … 1000g 

 

    

II. SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ GIUN SÁN, SAT TRÙNG VẾT THƯƠNG,  

1 FUGACAR 
Fenbendazol ….… 5g Tá 

dược vừa đủ … 100g 

  Phòng và trị các trường hợp 

nhiễm giun tròn và dẹp kí 

sinh ày, ruột, đường hô hấp 

và tiết niệu của heo và gia 

cầm. Đặc biệt được chỉ định 

trong những trường hợp 

nhiễm các loại giun sau: 

ascaris suum, 

oesophagostomum sp, 

strongyloides sp, 

hyostronggylus sp… 

Sử dụng 1 lần duy nhất. 

Trên heo: 1g/10kg thể 

trọng. 

Trên gà, vịt, cút: 1g/5kg thể 

trọng. 

 

10g/gói  

360gói/thùng 

 

 

 

 

     50g/gói  

180gói/thùng 

 

 

100g/gói  

120gói/thùng 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  FUOXY 

 

 

 

Sulfaguanidin ………. 50g 
Trimethoprim ……… 10g 

Tá dược vừa đủ … 1000g 

    



 

 

 

 

3 

 

 

 

  MONOCO 

Sulfamonomethoxine … 

400.000 mg 
    Trimethoprim 

…............... 80.000 mg 
Tá dược vđ…..1000g 

Đặc trị ký sinh trùng đường 

máu, đầu đen (kén ruột, hoa 

gan), viêm ruột hoại tử, phân 

sáp vàng có bọt, mào tái, mào 

rụt, sưng mắt, sưng phù đầu 

do Cozyra. Các bệnh cầu 

trùng 

 

10g  

1kg  

 

 

4 

 

       BIO 

AMPROLIUM   

 

Amorolium HCL……100g 

Bổ sung 

sulfamonomethoxin 

sodium  

Tá dược vừa đủ 1000g 

   

  

     

     5 

 

OXYTRA SPAY 

  

Oxytetracycline HCl … 

500mg 

  

100ml  

   

 

     6 

 

 

   INVEDELTA - 

BIOCIL 

Deltamethrin ……......... 20mg 

Dung môi vừa đủ … 10ml 

  

10ml  

IV. DUNG DỊCH UỐNG 

1 SPECOL 

Colistin sulfate 

……..20MUI 
Spectinomycin ….. 5g 

Dung môi vừa đủ …100ml 

Đặc trị phân trắng, phân 

vàng, tiêu chảy phân có 

máu do E.coli, 

Clostridium và bệnh phù 

đầu trên heo. 

Sản phẩm dạng siro có vị 

ngọt nên rất dễ uống 

 

 

Bơm trực tiếp vào miệng. 

Heo con trước cai sữa: 

1ml/con/ngày. 

Định kỳ 5 - 7 ngày 1 lần. 

Heo con sau cai sữa:  

2ml/con/lần/ngày. 

Định kỳ 5 - 7 ngày 1 lần. 

 

 

  

 

 

2 

 

 

TOLRIL PLUS 

Toltrazuril ……............. 5.000 

mg 

Bổ sung Sulfamonomethoxine 

sodium (Nguyên liệu nhật bản) 

 Dung môi vừa đủ … 10ml 

 

 

 

 

 

  

3 HT- TYMYCO 25 

Tilmicosin: 250g 

 Dung môi đặc 

biệt vừa đủ: 1 lít 

Đặc trị các bệnh về đường 

hô hấp ở gia cầm: bệnh hô 

hấp mãn tính (CRD) và các 

biến chứng của bênh 

CCRD: khó thở, khò 

khè(gà) khẹt vịt, sung phù 

đầu… phòng và trị bệnh 

viêm khớp. 

Gà, vịt con, gà vịt đẻ, gà 

giống: 1ml/2-3 lít nước 

uống, dùng liên tục 3-4 

ngày. 

Gà thịt, vịt thịt: 1ml/2 lít 

nước uống, dùng liên tục 34 

ngày. 

 

100ml/chai  

1lít/chai  

4 HT FLOTECH 
Florfenicol …….. 30g 
Dung môi vừa đủ 100ml 

Công thức cải tiến mới đặc 

trị tất cả các bệnh nhiễm 

trùng đường hô hấp. Trên 

gia cầm: bệnh CRD Ecoli 

kéo màng, hô hấp phức 

hợp, thương hàn, tụ huyết 

trùng, sổ mũi truyền nhiễm, 

sung phù đầu 

Trên gia cầm: 

Liều phòng: 1ml/4- 6lít 

nước uống hoặc 1ml/30- 

40kg thể trọng. Dùng liên 

tục 2-3 ngày/đợt Liều trị: 

1ml/2-3 lít nước uống hoặc  

1ml/20- 25 kg 

thể trọng. dùng liên tục 5-7 

ngày. 

  

  



 

 

5 
DOXYLOX 

PLUS 

Florfenicol …...250.000 mg 
Doxycycline Hyclate 

.............. 200.000 mg 
Dung môi vừa đủ … 

1000ml 

ĐẶC TRỊ NHIỄM  

TRÙNG ĐƯỜNG HÔ  

HẤP – TIÊU HÓA 

Phòng trị bệnh CRD, sưng 

phù đầu (do CORYZA) 

thương hàn, tụ huyết trùng, 

tiêu chảy do E.coli, viêm 

xoang mũi, các bệnh ghép 

giữa CRD và E.coli 

 

 

 

  

  

 

 

6 

 

 

DOXYLOX 

 

 

Florfenicol …..................... 

1.000 mg 

Doxycycline Hyclate…........ 

500 mg 

Dung môi vừa đủ … 10ml 

 

 

  

10ml  

7 ENRO FLOX 

Enrofloxacin.. 200.000 mg 
Dung môi vừa đủ … 

1000ml 

ĐẶC TRỊ NHIỄM  

TRÙNG ĐƯỜNG HÔ  

HẤP – TIÊU HÓA 

THƯƠNG HÀN. 

Phòng trị bệnh CRD, sưng 

phù đầu (do CORYZA) 

thương hàn, tụ huyết trùng, 

tiêu chảy do E.coli, viêm 

xoang mũi, các bệnh ghép 

giữa CRD và E.coli 

Trên gia cầm:  Phòng bệnh: 

1ml /20- 25kg thể trọng 

hoặc 1ml/ 2 lít nước uống, 

liên tục 2 - 3 ngày/đợt. 

Đặc biệt, VIP - MONO 

COX không ảnh hưởng đến 

năng suất trứng, rất an toàn. 

 

  

  

 

 

8 

 

 

OXONIC 200 

 

  

 

Oxolinic 

acid………200.000mg 

Dung môi vừa đủ 1 lít 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9 

 

 

 

DICLACOX 

 

 

 

 

Diclazuril: 25.000mg 

Dung môi vừa đủ: 1 lít 

Phòng và trị các loại cầu 

trùng ở gia cầm. 

Đặc biệt hiệu quả cao với 

bệnh cầu trùng đi phân máu 

tươi, cầu trùng ruột non và 

cầu trùng manh tràng trên 

gia cầm 

 

  

10 FLUCOXY 

Fluconazole ......… 3 g 
Dung môi vừa đủ.. 100 ml 

 

Phòng và trị các loại cầu 

trùng ở gia cầm. 

Đặc biệt hiệu quả cao với 

bệnh cầu trùng đi phân máu 

tươi, cầu trùng ruột non và 

cầu trùng manh tràng trên 

gia cầm 

Trên gia cầm: 1ml/5- 10kg 

thể trọng 

Xổ lãi trên gia cầm thịt: xổ  

1 liều duy nhất 

Gà siêu thịt: xổ vào lúc 3 

tuần tuổi 

Gà thịt long màu: xổ vào lúc 

4 tuần tuổi Gà đẻ 

  

  

11 SELEN - E 

Selen (min-max) … 337,5- 

562,5 mg Vitamin E (min) 

………… 65.000 IU Dung môi 

vừa đủ ………… 1.000 ml 

Kích hoạt hệ miễm dịch, 

nâng cao sức đề kháng, giúp 

ngăn ngừa hữu hiệu cac 

bệnh do virut, vi khuẩn gây 

Heo con trước cai sữa: 

1ml / con / 1 lần / 

ngày, dùng liên tục 2 

ngày. 

  



 

 

 

     BẢNG GIÁ SẢN PHẨM 

Không có kháng sinh, 

hoocmon và chất cấm 

ra. Hội chứng tiêu chảy trên 

heo TGE, tiêu chảy do 

E.coli,dịch heo tai xanh… 

Chống  

 

Heo con sau cai sữa: 2ml / 

con /1 lần / ngày, dùng liên 

tục 2 ngày. Gia cầm: 

1ml/4kg thể.   

12 
BOGAMAX 

PRO 

Sorbitol (min) ... 350.000 

mg 
Lysine (min) ......... 3.300 

mg 
Methionin (min) .... 3.000 

mg 
Dung môi vừa đủ ... 

1.000ml 
Không có kháng sinh, 

hoocmon và chất cấm 

Điều hòa chức năng 

gan,chức năng tiết mật. tăng 

cường khả năng bài tiết của 

thận. Sản phẩm đặc biệt 

được chỉ định ngay sau khi 

dùng kháng sinh kéo dài 

hoặc dùng kết hợp với 

kháng sinh để hỗ trợ điều trị 

bệnh. Tăng cường hệ miễn 

dịch, kích thích thèm ăn, 

tăng khả năng hấp thụ, kích 

thích tăng trưởng. Nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi. 

Gia cầm và heo: 1ml/2 lít 

nước uống. Giải độc gan 

thận: 1ml/ 1 lít nước uống 

  

  

13 CALCI PLUS 

Calcium ……......……. 34.000 

mg 

Vitamin D3 ….........… 500.000 

IU 

Phosphorus …….......... 2.500 

mg 

Dung môi vừa đủ … 1000ml 

Cung cấp Ca, P và các 

nguyên tố vi lượng được 

hấp thụ trọn vẹn qua ống 

tiêu hóa. Ngăn ngừa stress 

rất hiệu quả khi thời tiết 

nắng nóng. 

Giảm tỉ lệ hao hụt, loại thải 

trên gia cầm. Ngăn ngừa 

tình trạng cắn mổ, mỏng vỏ, 

yếu chân, bại liệt trên gia 

cầm. Tình trạng bại liệt sau 

khi sinh của heo nái. Kích 

thích tiêu hóa, tăng trọng 

nhanh 

 

1ml/2 lít nước uống   



 

 

  



 

 

V. DINH DƯỠNG 

1 
BIO-UNYTE 

VIT 

Vitamin A ......… 500.000 UI 

Vitamin D3 ....... 500.000 UI 

Vitamin E ……..… 1.000 mg 

Vitamin C …...…. 20.000 mg 

Vitamin B1 ........…... 300 mg 

Vitamin B6 …........ 1.000 mg 

Vitamin B12 …....….. 7,5 mg 

Nicotinamid …...… 1.000 mg 

Folic acid …….....….. 400 

mg Biotin ……......…...... 300 

mg DL-Methionine ...... 

4.000 mg Tá dược vừa đủ … 

1.000g 

 

 

 

 

 

 

 

a tan vào nước uốnghoặc 

trộn vào thức ăn . 1g/1 lít 

nước hoặc  

2g/kg thức ăn 

ói 10 trong 1 

12gói/thùng 
 

2 
ĐIẸN GIẢI 

GLUCO K-C 

odium (bicarbonate) (min-

max) .. 1.800 2.400 mg 

Vitamin K (min) ...... 1.000 

mg Vitamin C (min) ...... 

1.500 mg 

Hỗ trợ điều trị hiện tượng 

mất nước, mất cân bằng 

điện giải trong tất cả các 

bệnh có triệu chứng tiêu 

chảy. Hạn chế các trường 

hợp stress do tiêm phòng, 

chuyển truồng, thay đổi 

thức ăn, thời tiết lúc giao 

mùa 

   

   3 B- COMPLEX C 

Vitamin B1 (min) … 500 mg 

Vitamin B6 (min) … 500 mg 

Vitamin C (min) … 2.000 mg 

Chất mang vừa đủ … 1.000g 

Chống stress, tăng sức 

kháng bệnh, phòng 

chống bệnh do thiếu hụt 

dinh dưỡng, tang khả 

năng sinh sản, giảm tiêu 

tốn thức ăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1kg/gói 24gói/thùng  

4 CalCi-Kc Plus 

Glucose....................100 g 

Lysin............................50 g 

NaCl.............................50 g 

KCL .............................25 g 

Vitamin K3....................5 g 

DL – Methionin.............50 g   

Gluconat canxi..............100 g 

Vitamin C.........................100 

g  

Tá dược vừa đủ 

.............1000G 

 

    

5 
VỖ BÉO GIA 

CẦM,  

Vitamin A (min) … 

700.000 IU 
Methionine (min) …... 

100.000 mg  
Cystine (min) ……… 

2.000 mg 
Chất mang vừa đủ … 

1.000 g 
Không có kháng sinh, 

hoocmon và chất cấm 

    



 

 

   6 
ÚM THẢO 

DƯỢC 

Oxytetracylin….50.000mg 

VitaminB1...……1.000mg 

Vitamin B6……….500mg 

VitaminB12….250.000UI 

Mộc hương xuyên Tâm khổ 

bảo vi sinh vật hữu ích. 

Tá dược vừa đủ…1000g 

Hỗ trợ điều trị hiện 

tượng mất nước, mất cân 

bằng điện giải trong tất 

cả các bệnh có triệu 

chứng tiêu chảy. Hạn chế 

các trường hợp stress do 

tiêm phòng, chuyển 

truồng, thay đổi thức ăn, 

thời tiết lúc giao mùa 

hoặc thời tiết nóng bức. 

Liều tổng quát: 1g/10kg thể 

trọng. 

Dùng kết hợp trong tất cả 

các liệu trình điều trị bệnh 

tiêu 

chảy, sốt cao trên gia súc, 

gia cầm. 

Kg/gói           

10 trong 1 

12 gói/thùng 

 

   7 
SG MAU LỂN 

GIỐNG 

 Selen sodium 4,5%...2.000mg 

Vitamin E…………..2.000mg 

Tá dươc vừa đủ ….1.0000g 

Kích thích lên giống tng 

đậu thai 

1g/ 2 lít nước uống hoặc 

1g/1kg thức ăn, dùng liên 

tục. Khi có biểu hiện rối 

loạn tiêu hóa hoặc bị tiêu 

chảy nên dùng liều gấp 

đôi, liên tục 5-7 ngày 

Kg/gói           

10 trong 1 

12 gói/thùng 

 

  8 
LACVET SIÊU    

TAN 

Lactobacillus spp. (min) … 

10^8 CFU Chất mang vừa đủ 

………… 1.000 g Không có 

kháng sinh, hoocmon và chất 

cấ 

    

9 LACTY – ZYM 

Lactobacillus spp. (min)10^9 

CFU/kg Saccharomyces spp. 

(min) 10^9 CFU/kg Chất 

mang vừa đủ ………… 1.000 

g 

  
1kg/gói  

24gói/thùng 
 

    

    10 

 

  KÍCH SỮA 

HEO NÁI 

   

1kg/gói  

24gói/thùng 
 

    11 
TĂNG TỐC 

HEO  

Vitamin A (min) … 

600.000 IU 
Methionine (min) …... 

30.000 mg  
Cystine (min) ……… 

2.000 mg 
Chất mang vừa đủ … 

1.000 g 
Không có kháng sinh, 

hoocmon 

Tăng tạo nạc. Kích thích 

heo ăn mạnh, tăng trưởng 

nhanh. 

Hấp thu triệt để dưỡng 

chất trong thức ăn. Tăng 

phẩm chất thịt. Heo khỏe 

mạnh, tăng đề kháng và 

đồng đều, giảm thiểu chi 

phí sử dụng kháng sinh, 

giảm mùi hôi chuồng trại. 

Liều tối ưu: 1g /7- 10 kg thể 

trọng. 

10g/1  heo thịt/ngày(trọng 

lượng trung bình 70-100kg 

/1heo).1kg dùng cho 100 

heo thịt / ngày, hoặc 1 kg / 

300   -400   kg thức ăn. 

1kg/gói  

24gói/thùng 
 

    12 FORENTIC 

Ethanol β aminophosphoric 

acid:  

100g Sodium benzoat: 100g 

Tá dược có chứa Nucleotide 

vừa đủ  

1.000g 

Phòng và hỗ trợ điều trị 

các bệnh gây tổn thương 

gan, thận trên bê, cừu, 

dê, heo, gà, vịt như bệnh 

sỏi thận, kí sinh trùng, 

nhiễm khuẩn.. Sử dụng 

thuốc kháng sinh kháng 

cầu trùng, sulfonamide 

trong thời gian dài. 

 

 

 

 

 

 

 

Gà, vịt: 1g/10kg thể trọng 

hoặc 1g/1-2 lít nước uống. 

dùng liên tục 3-5 ngày. 

Heo, dê, cừu: 

1g/15kg thể trọng . dùng liên 

tục 3-5 ngày. 

1kg/lon          

10 trong 1 

6 lon/thùng 

 



 

 

   13 

ĐỎ TÍCH KÍCH 

LÔNG KÍCH 

MÀO 

Vitamin A………...1.000mg 

Methionine ………30.000mg 

Lysine……………15.000mg 

Chất mang vitamin. B1 

2.000mg 

Vitamin D3 3.000mg 

Vitamin PP (500mg) 

    

VI  SÁT TRÙNG 

  1 
BENCOXIT - 

BỌT TUYẾT 

Benzalkonium cloride ... 15g 

Glutaraldehyde ............ 15g 

Dung môi vừa đủ ... 100ml 

Tiêu diệt nhanh hầu hết 

các loại virut gây bênh 

như: dịch cúm gia cầm, 

LMLM, virut gây dịch 

tiêu chảy TGE, virut 

PRRS, virut dịch tả heo, 

virut gumboro, 

Newcastle, dịch tả vịt, 

Corona và Rotavirus, 

Mycoplasma, vi trùng 

gram âm, gram dương… 

Thuốc rất an toàn trên gia 

súc, gia cầm, do đó được 

sử dụng để sát trùng 

chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, phương tiện vận 

chuyển, vết thương, khử 

trùng nước uống. 

Page 24 

Sát trùng chuồng trại và 

vùng xung quanh, xe chở 

gia súc, dụng cụ chăn nuôi, 

dụng cụ vắt sữa: 2ml/1 lít 

nước 

1lit/chai/thùng  

5lít/ can  

      

 

 

 

   2 

     

 

 

 

 

   BENCOXIT - 

 

 

 

 

Benzalkonium cloride ... 15g 

Glutaraldehyde ............ 15g 

Dung môi vừa đủ ... 100ml 

Tiêu diệt nhanh hầu hết 

các loại virut gây bênh 

như: dịch cúm gia cầm, 

LMLM, virut gây dịch 

tiêu chảy TGE, virut 

PRRS, virut dịch tả heo, 

virut gumboro, 

Newcastle, dịch tả vịt, 

Corona và Rotavirus, 

Mycoplasma, vi trùng 

gram âm, gram dương… 

Thuốc rất an toàn trên gia 

súc, gia cầm, do đó được 

sử dụng để sát trùng 

chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, phương tiện vận 

chuyển, vết thương, khử 

trùng nước uống. 

 

 

1 lít/ chai  

5 lít can/thùng  

GIÁM ĐỐC 


